
BCH ĐOÀN TỈNH BẾN TRE 

*** 

Số: 2441-CV/TĐTN-TCKT 
“Về việc cử nhân sự tham gia hỗ trợ 

triển khai các nền tảng ứng dụng CNTT 

trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Bến Tre, ngày 11 tháng  8  năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bến Tre. 

Căn cứ Kế hoạch số 4545/KH-UBND, ngày 03/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre về việc triển khai các nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin 

trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và Công văn số 

1526/STTTT-CNTT&BCVT, ngày 05/8/2021 của Sở Thông tin và truyền thông 

“Về việc cử nhân sự phối hợp, hỗ trợ triển khai các nền tảng ứng dụng CNTT 

trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19”. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lập danh sách 167 cán bộ Đoàn tham gia phối 

hợp, hỗ trợ ngành y tế vận hành các các nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin 

trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kính gửi Sở Thông tin và Truyền thông 

tổng hợp và có kế hoạch tổ chức tập huấn. (có danh sách kèm theo) 

Trân trọng! 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các phòng, Ban Tỉnh đoàn; 

- Ban TC-KT Tỉnh đoàn; 

- Lưu VT. 

TM. BAN THƢỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ  

 

 

 

 

 

Võ Tuấn Thông 
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DANH SÁCH 

Về việc cử nhân sự phối hợp, hỗ trợ triển khai các nền tảng ứng dụng 

CNTT trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

 

 

STT HỌ VÀ TÊN 

ĐƠN VỊ 

CÔNG 

TÁC 

SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
EMAIL 

GHI 

CHÚ 

Tỉnh đoàn 

1 Lê Hữu Phước Tỉnh đoàn 0978.980.741 
lehuuphuocnapa

@gmail.com 
 

Châu Thành 

2 Trần Trung Hiếu 
Huyện 

đoàn 
0988646195 

Huyendoanchaut

hanh2017@gma

il.com 

 

3 Lê Thái Nguyên An Khánh 0987502263 
xadoanankhanh

@gmail.com 
 

4 Đinh Minh Trí Tân Thạch 0961785981 
dinhminhtri95@

gmail.com 
 

5 Đỗ Ngọc Tuyền Quới Sơn 
0964.302.322 

 

xadoanquoison2

015@gmail.com 
 

6 Đoàn Thị Thanh Vân Giao Long 0914650274 
thanhvangiaoho

a@gmail.com 
 

7 Trần Thị Mỹ Nương An Hóa 
0386068717 

 

xadoananhoacu

m1@gmail.com 
 

8 Nguyễn Hoàng Giang An Phước 
0348.332.711 

 

huynhlinh0085

@gmail.com 
 

9 Trần Phi Long 
Phú An 

Hòa 
0397582731 

Philongpaolo.@

gmail.com 
 

10 Bùi Thị Diễm Xuân Thị Trấn 0353440908 
buixuan2901@g

mail.com 
 

11 Trần Thanh Nhiên Tam Phước 0985981915 
thanhnhienbt1@

gmail.com 
 

12 
Nguyễn Thị Phương 

Nhi 
Hữu Định 0942944164 

nguyenthiphuon

gnhi1307@gmai

l.com 

 

13 Nguyễn Hữu Tùng 
Phước 

Thạnh 
0985 487.835 

nguyenhuutung1

0@gmail.com 
 

14 
Nguyễn Thị Thu 

Trang 
Phú Đức 0394.861.318 

xadoanphuduc2

012@gmail.com 
 

15 Đỗ Thị Huyền Trang Phú Túc 0349549579 

doanthanhnienx

aphutuc@gmail.

com 

 

16 Lưu Quốc Tâm Tường Đa 0985787923 xadoantuongda  
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@gmail.com 

17 Lao Văn Tùng 
Thành 

Triệu 
0983046327 

tung.lv90bt@gm

ail.com 
 

18 Phạm Anh Tuấn 
Quới 

Thành 
0966629031 

anhtuanpham12

1995@gmail.co

m 

 

19 Nguyễn Mạnh Cường Tiên Thủy 0368590602 

daitruyenthanhti

enthuy@gmail.c

om 

 

20 
Huỳnh Thị Thanh 

Hằng 
An Hiệp 0346689512 

huynhthithanhha

ng1992@gmail.

com 

 

21 
Nguyễn Ngọc Kim 

Ngân 
Sơn Hòa 0838623473 

ngockimngan01

03@gmail.com 
 

22 Dương Thị Ngọc Thảo Tiên Long 0833467712 
thaotienlong@g

mail.com 
 

23 Võ Trung Thành Tân Phú 
0967.155.813 

 

votrungthanh90

@gmail.com 
 

Chợ Lách 

24 Hồ Phan Kim Ngân 

Huyện 

đoàn Chợ 

Lách 0903338528 

kimnganhdcl@g

mail.com 

 

25 Nguyễn Thị Kim Thoa 
Xã đoàn 

Phú Phụng 
0859099558 

thoanguyen0204

1991@gmail.co

m 

 

26 Lê Thanh Phong 
Xã Đoàn 

Vĩnh Bình 
0942213297 

dtnxavinhbinh@

gmail.com 
 

27 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

Xã đoàn 

Sơn Định 0977550560 

tuyetnhungsondi

nh@gmail.com 
 

28 Tô Huỳnh Bảo Phúc 

Đoàn 

Thanh niên 

Thị Trấn 0944649638 

tophuc649638@

gmail.com 

 

29 Phạm Hoàng Tuân 
Xã đoàn 

Hòa Nghĩa 
03388887836 

phamhoangtuan

842@gmail.com 
 

30 Nguyễn Vĩnh Nghi 
Xã đoàn 

Long Thới 
0986885268 

xadoanlongthoi2

615 

@gmail.com 

 

31 Lê Thị Diễm Trinh 

Xã đoàn 

Vĩnh 

Thành 0975989213 

trinh14041991@

gmail.com 

 

32 Nguyễn Châu Thanh 
Xã Đoàn 

Tân Thiềng 
0388544061 

xadoantanthieng

@gmail.com 
 

33 Nguyễn Minh Cảnh 
Xã đoàn 

Phú Sơn 0988804918 

nguyenminhcan

h545@gmail.co
 

mailto:kimnganhdcl@gmail.com
mailto:kimnganhdcl@gmail.com
mailto:thoanguyen02041991@gmail.com
mailto:thoanguyen02041991@gmail.com
mailto:thoanguyen02041991@gmail.com
mailto:tuyetnhungsondinh@gmail.com
mailto:tuyetnhungsondinh@gmail.com
mailto:tophuc649638@gmail.com
mailto:tophuc649638@gmail.com
mailto:trinh14041991@gmail.com
mailto:trinh14041991@gmail.com
mailto:nguyenminhcanh545@gmail.com
mailto:nguyenminhcanh545@gmail.com
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m 

34 Huỳnh Văn Tài 
Xã đoàn 

Vĩnh Hòa 0907256115 

huynhtaivh@gm

ail.com 
 

35 Hồ Thị Đỗ Uyên 

Xã đoàn 

Hưng 

Khánh 

Trung B 

0335625431 
douyen329@gm

ail.com 
 

Mỏ Cày Nam 

36 

Nguyễn Châu Khả Tú Huyện 

đoàn Mỏ 

Cày Nam 

0965500305 huyendoanmoca

ynam2018@gm

ail.com 

 

37 
Trần Ngọc Yến Xã đoàn 

An Định 

0336908175 ngocyenkn0208

@gmail.com 
 

38 Triệu Thanh Đa 
Xã đoàn 

Tân Hội 
0344408352 

thanhda2508@g

mail.com 
 

39 
Trần Thị Cẩm Tú Xã đoàn 

Định Thủy 

0971706708 xadoandinhthuy

@gmail.com 
 

40 

Nguyễn Thị Ngọc 

Điệp 

Xã đoàn 

Thành Thới 

A 

0975 531 624 bt19d101012@l

dxh.edu.vn  

41 
Nguyễn Văn Phúc Xã Phước 

Hiệp 

0824028806 nvanphuc1986@

gmail.com 
 

42 
Nguyễn Thị Hồng Sa Xã đoàn 

Cẩm Sơn 

0962692602 Hongsa21589@

gmail.com 
 

43 Trương Thanh Nghiệp 
Xã đoàn 

An Thới 
0963201790 

truongthanhnghi

epcaanthoi@gm

ail,com 

 

 

44 
Nguyễn Thị Phương 

Diệp 

Xã đoàn 

Minh Đức 
0972575154 

xadoanminhduc

@gmail.com 
 

45 
Nguyễn Thị Hồng 

Cẩm 

Xã đoàn Đa 

Phước Hội 
0947821058 

hongcam200119

92@gmail.com 
 

46 Phạm Văn Bé Hai 
Xã đoàn 

Tân Trung 
0377338214 

xadoantantrung

@gmail.com 
 

47 
Phan Thị Ngọc Ánh 

Xã đoàn 

Ngãi Đăng 0977699158 

btvdoanngaidan

g@gmail.com 
 

48 
Nguyễn Văn Thanh 

Diễn 

Xã đoàn 

Thành Thới 

B 

0982869733 
xadoanthanhthoi

b@gmail.com 
 

49 
Nguyễn Quốc Kha Xã đoàn 

Hương Mỹ 

0946957747 nguyenkha2202

@gmail.com 
 

50 
Phan Mỹ Thanh 

Tuyền 
Thị trấn  0822707335 

phanmythanhtuy

en@gmail.com 
 

51 Sử Thị Yến Nhi Xã đoàn 0913236708 suthiyennhi1990  

mailto:nguyenminhcanh545@gmail.com
mailto:huynhtaivh@gmail.com
mailto:huynhtaivh@gmail.com
mailto:truongthanhnghiepcaanthoi@gmail,com
mailto:truongthanhnghiepcaanthoi@gmail,com
mailto:truongthanhnghiepcaanthoi@gmail,com
mailto:xadoanminhduc@gmail.com
mailto:xadoanminhduc@gmail.com
mailto:btvdoanngaidang@gmail.com
mailto:btvdoanngaidang@gmail.com
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Bình 

Khánh 

@gmail.com 

52 Cao Phương Tùng  
Xã đoàn 

An Thạnh 
0981609039 

xadoananthanh2

014@gmail.com 
 

Thạnh Phú 

53 Phạm Thị Kim Nương 
Huyện 

đoàn 
0357.930.003 

kimnuongtp@g

mail.com 
 

54 Bùi Thị Kim Ngân 
Xã đoàn 

Tân Phong 
0359.495.898 

buithikimngan1

002@gmail.com 
 

55 Nguyễn Thanh Bình 
Thị trấn 

Đoàn 
0963.305.815 

Nguyenbinht8n1

5@gmail.com 
 

56 Lê Văn Lê 
Xã đoàn 

Quới Điền 
0376.944.547 

levanleqd@gmai

l.com 
 

57 
Dương Thị Kim 

Duyên 

Xã đoàn 

An Điền 
0971.706.516 

andientuoitre@g

mail.com 
 

58 Phạm Thị Hồng Linh 
Xã đoàn 

Đại Điền 
0966.780.818 

Honglinh20466

@gmail.com 
 

59 Nguyễn Văn Thiệt 
Xã đoàn 

An Nhơn 
0366.137.569 

Xadoanannhon

@gmail.com 
 

60 Nguyễn Văn Tuân 

Xã đoàn 

Thạnh 

Phong 

0375.658.380 
Nguyentuan663

5@gmail.com 
 

61 Nguyễn Vũ Tiến 
Xã đoàn 

Phú Khánh 
0397.347.504 

xadoanphukhan

h@gmail.com 
 

62 Nguyễn Nhật Trường 
Xã đoàn 

Thới Thạnh 
0968.982.426 

hoangdungthoith

anh@gmail.com 
 

63 Điều Thành Luân 
Xã đoàn 

Mỹ Hưng 
0975.995.981 

dieuthanhluan@

gmail.com 
 

64 Phạm Văn Nghĩa 
Xã đoàn 

An Thuận 
0336.723.686 

xadoananthuan2

020@gmail.com 
 

65 Nguyễn Thị Hà Tiên 
Xã đoàn 

An Điền 
0962.802.593 

Nguyenthihatien

0506@gmail.co

m 

 

66 Võ Thị Lan 
Xã đoàn 

Bình Thạnh 
0924.034.285 

Btv.xadoanbinht

hanh@gmail.co

m 

 

67 Phạm Thị Kim Quyên 
Xã đoàn 

Mỹ An 
0399.122.747 

Myanxadoan@y

ahoo.com.vn 
 

68 Hồ Văn Son 
Xã đoàn 

Thạnh Hải 
0972.555.977 

hovansonxadoan

@gmail.com 
 

69 Nguyễn Hữu Tri 
Xã đoàn 

An Thạnh 
0963.369.975 

trixadoan@gmai

l.com 
 

70 
Nguyễn Thị Hồng 

Hoa 

Xã đoàn 

Hòa Lợi 
0989.247.145 

Nguyenthihongh

oa1606@gmail.
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71 Lê Thị Trúc Phương 
Xã đoàn 

Giao Thạnh 
0972.025.563 

Trucphuong199

1@gmai.com 
 

Mỏ Cày Bắc 

72 Lê Trung Ân 
Xã  Thạnh 

Ngãi 
0394913047 

xadoanthanhnga

i@yahoo.com 
 

73 Nguyễn Văn Sung 
Xã Nhuận 

Phú Tân 
0388857589 

vansungth2020

@gmail.com 
 

74 Lê Hoàng Duy 
Xã Tân 

Thanh Tây 
0985008611 

xadoantanthanht

ay2012@gmail.

com 

 

74 
Nguyễn Thị Diễm 

Phương 

Xã Phước 

Mỹ Trung 
0372848583 

phuocmytrungxa

doan@gmail.co

m 

 

76 Trần Hoàng Thái 
Xã Thành 

An 
0328405293 

Tranhoangthai2

9111993@gmail

.com 

 

77 Đỗ Tố Uyên 
Xã Thanh 

Tân 
0989436070 

dotouyen2510@

gmail.com 
 

78 Lê Thị Thuý An 
Xã Tân 

Thành Bình 
0977059788 

xadoantanthanh

binh@gmai.com 
 

79 Nguyễn Thị Ngọc Hân 
Xã Tân 

Bình 
0941770238 

xadoantanbinh1

2@gmail.com 
 

80 Lê Thị Phương Yến 
Xã Hòa 

Lộc 
0827713585 

Lethiphuongyen

7070@gmail.co

m 

 

82 Châu Quốc Đạt 
Xã Tân Phú 

Tây 
097.234.1510 

xadoantanphuta

y@gmail.com 
 

83 Lê Văn Điệp 
Xã Khánh 

Thạnh Tân 
0327036932 

xadoankhanhtha

nhtan@gmai.co

m 

 

84 Trương Minh Nhiều 

Xã Hưng 

Khánh 

Trung A 

0339769 676 
Nhieu769676@

gmail.com 
 

85 Nguyễn Văn Bé Đạt Xã Phú Mỹ 0373769549 
xadoanphumy@

gmail.com 
 

86 Phan Thành Phước 
Huyện 

đoàn 
0384885779 

phanthanhphuoc

mcb@gmail.co

m 

 

Bình Đại 

87 Nguyễn Văn Thái 
Xã đoàn 

Phú Vang 
0374570438 

hoahuongduong

502@gmail.com 
 

88 
Nguyễn Thị Thúy 

Kiều 

Xã đoàn 

Long Định 
0359394881 

xadoanlongdinh

@gmail.com 
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89 Phạm Tiểu Nhật 
Xã đoàn 

Thừa Đức 
0329841823 

tieunhatpham23

@gmail.com 
 

90 Trần Ngọc Trai 
Xã đoàn 

Phú Thuận 
0855837738 

nghiepngan2010

@gmail.com 
 

91 
Ngô Nguyễn Thanh 

Ngân 

Đoàn thị 

trấn Bình 

Đại 

0386798468 
phuongthuykha

@gmail.com 
 

92 Lê Đức Lợi 

Xã đoàn 

Thạnh 

Phước 

0386743255 
leloi1510@gmai

l.com 
 

93 Trần Thị Minh Tuyết 
Xã đoàn 

Thạnh Trị 
0987246136 

minhtuyetgdct@

gmail.com 
 

94 Lê Nguyễn Tấn Đạt 
Xã đoàn 

Thới Lai 
0364789579 

ledatbentre@gm

ail.com 
 

95 Phan Kim Nhung 
Xã đoàn 

Long Hòa 
0378488841 

phankimnhung0

107@gmail.com 
 

96 Đặng Huỳnh Nhân 
Xã đoàn 

Châu Hưng 
0979395920 

xdchauhung@g

mail.com 
 

97 
Nguyễn Thị Khắc 

Phục 

Xã đoàn 

Tam Hiệp 
0342474602 

khacphuc2512@

gmail.com 
 

98 
Nguyễn Thị Nhựt 

Kiều 

Xã đoàn 

Định Trung 
0779883079 

nguyenthinhutki

eu@gmail.com 
 

99 Cao Lê Như Ngọc 

Xã đoàn 

Vang Quới 

Tây 

0339362134 
thuyanvqt@gma

il.com 
 

100 Nguyễn Văn Giàu 
Xã đoàn 

Bình Thới 
0835668349 

Nguyengiauntm

bt@gmail.com 
 

101 Nguyễn Thị Nho 
Xã đoàn 

Bình Thắng 
0967325458 

nguyenthinho29

8@gmail.com 
 

102 Nguyễn Ngọc Diệu 

Xã đoàn 

Đại Hòa 

Lộc 

0853293008 
xadoandaihoaloc

@gmail.com 
 

103 Lê Thành Thái 
Xã đoàn 

Thới Thuận 
0339992239 

lethanhthai.9955

@gmail.com 
 

104 Phạm Văn Quí Hậu 
Xã đoàn 

Phú Long 
0338435046 

phamvquihau@

gmail.com 
 

105 Phạm Minh Quốc 
Xã đoàn 

Lộc Thuận 
0395064523 

quocpm94@gm

ail.com 
 

mailto:Nguyengiauntmbt@gmail.com
mailto:Nguyengiauntmbt@gmail.com
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106 Nguyễn Thị Tố Quyên 

Xã đoàn 

Vang Quới 

Đông 

0987331697 
vqdxadoan@gm

ail.com 
 

107 Đào Nhật Tân 

Huyện 

đoàn Bình 

Đại 

0963386229 
nhattanbt20@g

mail.com 
 

Ba Tri 

108 Trần Thanh Sang 

UV. BCH 

Huyện 

đoàn 

0395.791.095 

huyendoanbatrib

entre@gmail.co

m 

 

109 Phạm Thị Bích Tiên 

Bí thư Xã 

đoàn An 

Hòa Tây 

0987 246 306 xadoananhoatay

@gmail.com 
 

110 Lưu Tấn Cường 

Bí thư Xã 

đoàn An 

Thủy 

0975.564.939 xadoananthuyba

tri@gmail.com 
 

111 Ngô Dương Lịnh 

Bí thư Xã 

đoàn Bảo 

Thạnh 

0985.412.721 
xadoanbaothanh

batri@gmail.co

m 

 

112 Trần Văn Diện 

Phó Bí thư 

Xã đoàn 

Tân Thủy 

0367.292.662 ngocthuongtanth

uy@gmail.com 
 

113 
Đ/c Nguyễn Thị Tú 

Trinh 

Bí thư Xã 

đoàn Bảo 

Thuận 

0338.755.424 xadoanbaothuan

@gmail.com 
 

114 Ngô Thanh Nguyền 
Bí thư Thị 

trấn đoàn 
0389.898.911 thitrandoan2012

@gmail.com 
 

115 Nguyễn Nhật Duy 

Phó Bí thư 

Xã đoàn 

An Bình 

Tây 

0911.538.136 xadoananbinhta

y@gmail.com 
 

116 Đặng Thế Hy 

Bí thư Xã 

đoàn An 

Đức 

0333.564.504 xadoananduc@g

mail.com 
 

117 Võ Tấn Toàn 

Bí thư Xã 

đoàn Vĩnh 

An 

0932.800.969 
tantoanvo92@g

mail.com 
 

118 Nguyễn Thị Anh Thi 

Bí thư Xã 

đoàn Vĩnh 

Hòa 

0968.823.735 anhthi2025@gm

ail.com 
 

119 Nguyễn Hồng Huân 

Phó Bí thư 

Xã đoàn 

Phước Ngãi 

0978.818.385 
xadoanphungai

@gmail.com 
 

mailto:ngocthuongtanthuy@gmail.com
mailto:ngocthuongtanthuy@gmail.com
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120 Nguyễn Thanh Liêm 

Bí thư Xã 

đoàn Phú 

Lễ 

0386.280.382 

 

xadoanphule@g

mail.com, 

 

 

121 Lê Duy An 

Bí thư Xã 

đoàn Tân 

Xuân 

0989.619.244 
10cdmt1.an@g

mail.com 
 

122 Lê Văn Trọng 

Bí thư Xã 

đoàn Tân 

Mỹ 

0372.508.546 xadoantanmy20

11@gmail.com 
 

123 Trần Hoàng Huân 

Bí thư Xã 

đoàn Mỹ 

Thạnh 

0986.334.004 
xadoanmythanh

@gmail.com 

 

 

124 Võ Văn Linh 

Bí thư Xã 

đoàn Mỹ 

Hòa 

0327.280.910 xadoanxamyhoa

@gmail.com 
 

125 Giao Văn Tứ 

Bí thư Xã 

đoàn Mỹ 

Chánh 

0982.120.718 
xadoanmychanh

batri@gmail.co

m 

 

126 Đoàn Thị Bích Tuyền 

Bí thư Xã 

đoàn Mỹ 

Nhơn 

0942.126.367 xadoanmynhon

@gmail.com 
 

127 Lâm Thị Ngọc Trâm 

Bí thư Xã 

đoàn An 

Ngãi Tây 

0344.877.577 

xadoananngaitay

2016@gmail.co

m 

 

128 Nguyễn Văn Chương 

Bí thư Xã 

đoàn An 

Phú Trung 

033.5604.900 xadoananphutru

ng@gmail.com 
 

129 Nguyễn Duy Khánh 

Bí thư Xã 

đoàn Tân 

Hưng 

0356.823.299 

thanhnientanhun

g2017@gmail.c

om 

 

130 Bùi Thị Hồng Châu 

Phó Bí thư 

Xã đoàn 

An Ngãi 

Trung 

0373.004.599 
xadoananngaitru

ng2020@gmail.

com 

 

131 Bùi Hồng Quân 

Bí thư Xã 

đoàn An 

Hiệp 

0377.139.049 

nguyennhattruon

g0505@gmail.c

om 

 

Thành đoàn 

132 
Võ Đặng Hà Giang Thành đoàn 0915181398 vodanghagiang

@gmail.com 
 

133 

Liêu Hoàng Vũ PBT đoàn 

phường An 

Hội 

0947489397 doantnphuong2

@gmail.com  
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134 
Trần Thị Ngọc Diễm BT đoàn 

phường 4 

0772886997 doanhoitnp4@g

mail.com 
 

135 
Hoàng Phúc Đạt BT đoàn 

phường 5 

0946920119 bchdoanphuong

5@gmail.com 
 

136 
Võ Quốc Thành BT đoàn 

phường 6 

0945722838 doanp6@gmail.

com 
 

137 

Lê Thanh Hùng BT đoàn 

phường 7 

0973185762 doanthanhnienp

huong7tpbt@gm

ail.com 

 

138 

Huỳnh Công Danh BT đoàn 

phường 8 

0383439044 doanthanhnienp

huong8@gmail.

com 

 

138 

Sử Thị Bé Ba BT đoàn 

phường 

Phú 

Khương 

0965620285 doanphukhuong

@gmail.com 
 

139 

Nguyễn Ngọc Thùy BT đoàn 

phường 

Phú Tân 

0834442472 doanphuongphut

an@gmail.com  

140 
Lê Thị Kiều Oanh BT đoàn xã 

Sơn Đông 

0349550753 hongnhj@gmail.

com 
 

141 
Nguyễn Thị Mỹ Lan BT đoàn xã 

Bình Phú 

0914568717 nguyenlanbt201

6@gmail.com 
 

142 
Huỳnh Thị Thảo 

Nguyên 

BT đoàn xã 

Phú Nhuận 

0933572911 xadoanphunhua

n@gmail.com 
 

143 

Nguyễn Thị Hương 

Lan 

BT đoàn xã 

Mỹ Thạnh 

An 

0382425439 huonglan.5439

@gmail.com  

144 

Huỳnh Trần Anh Thư BT đoàn xã 

Nhơn 

Thạnh 

0972738643 xadoannhonthan

h@gmail.com 

 

 

145 
Lữ Anh Đào BT đoàn xã 

Phú Hưng 

0946027209 luanhdao2801@

gmail.com 
 

Giồng Trôm 

146 Trương Hữu Đức 
Huyện 

đoàn 
0359105600 

hdgiongtrom@g

mail.com 
 

147 Phạm Huỳnh Tài 
XĐ Mỹ 

Thạnh 
0328751996 

votanviaibt1996

@gmail.com 
 

148 Trần Thị Thanh Thúy 
XĐ Phong 

Nẫm 
0397194973 

thanhthuy93bt@

gmail.com  
 

149 Nguyễn Minh Thọ 
XĐ Lương 

Quới 
0963986362 

xadoanluongquo

i@gmail.com  
 

150 Võ Minh Hiệp 
XĐ Lương 

Hoà 
0367963990 

hiepluonghoa88

@gmail.com  
 

mailto:xadoannhonthanh@gmail.com
mailto:xadoannhonthanh@gmail.com
mailto:thanhthuy93bt@gmail.com
mailto:thanhthuy93bt@gmail.com
mailto:xadoanluongquoi@gmail.com
mailto:xadoanluongquoi@gmail.com
mailto:hiepluonghoa88@gmail.com
mailto:hiepluonghoa88@gmail.com
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151 Phạm Thị Kim Thơ 
XĐ Châu 

Hoà 
0945155791 

phamkimthobt@

gmail.com  
 

152 Võ Thị Tuyết Nhi 
XĐ Bình 

Hoà 
0335286210 

tuyetnhi1085@g

mail.com  
 

153 Lê Minh Mẫn 
Thị trấn 

Đoàn 
0367205234 

leminhman8189

@gmail.com  
 

154 
Bùi Nguyễn Bảo 

Trang 

XĐ Bình 

Thành 
0964262761 

xadoanbinhthan

h2017@gmail.c

om  

 

155 
Nguyễn Thị Kim 

Ngọc 

XĐ Châu 

Bình 
0901274779 

kimngoc0797@

gmail.com  
 

156 Lê Thành Lâm 
XĐ Hưng 

Nhượng 
0377784782 

thanhlamubkt@

gmail.com  
 

157 Lê Văn Quí 
XĐ Tân 

Thanh 
0336499311 

quile142308@g

mail.com  
 

158 Nguyễn Văn Đức Tài 
XĐ Tân 

Lợi Thạnh 
0347117290 

doantanloithanh

@gmail.com  
 

159 Huỳnh Văn Chung 
XĐ Thạnh 

Phú Đông 
0963874327 

xadoantpd@gma

il.com  
 

160 Bùi Thị Ngọc Hà 
XĐ Hưng 

Lễ 
0348695543 

ngochaqtkd9@g

mail.com  
 

161 Lê Minh Tứ 
XĐ Tân 

Hào 
0378858381 

xadoantanhao@

gmail.com  
 

162 
Nguyễn Văn Minh 

Hiền 

XĐ Long 

Mỹ 
0349761777 

xadoanlongmy

@gmail.com  
 

163 
Nguyễn Thị Tường 

Khanh 

XĐ Lương 

Phú 
0989058520 

tuongkhanh87@

gmail.com  
 

164 Lê Văn Kha XĐ Phước 

Long 
0377263061 

xadoanpl@gmai

l.com 
 

164 Nguyễn Lê Quốc Sỹ 
XĐ Thuận 

Điền 
0334947611 

quocsyxadoan@

gmail.com  
 

166 Lê Thị Út Nhỏ 
XĐ Hưng 

Phong 
0858498228 

xdhungphong@

gmail.com  
 

167 Võ Thiên Kim 
XĐ Sơn 

Phú 
0355492455 

xadoanonphu@g

mail.com 
 

 

mailto:phamkimthobt@gmail.com
mailto:phamkimthobt@gmail.com
mailto:tuyetnhi1085@gmail.com
mailto:tuyetnhi1085@gmail.com
mailto:leminhman8189@gmail.com
mailto:leminhman8189@gmail.com
mailto:xadoanbinhthanh2017@gmail.com
mailto:xadoanbinhthanh2017@gmail.com
mailto:xadoanbinhthanh2017@gmail.com
mailto:kimngoc0797@gmail.com
mailto:kimngoc0797@gmail.com
mailto:thanhlamubkt@gmail.com
mailto:thanhlamubkt@gmail.com
mailto:quile142308@gmail.com
mailto:quile142308@gmail.com
mailto:doantanloithanh@gmail.com
mailto:doantanloithanh@gmail.com
mailto:xadoantpd@gmail.com
mailto:xadoantpd@gmail.com
mailto:ngochaqtkd9@gmail.com
mailto:ngochaqtkd9@gmail.com
mailto:xadoantanhao@gmail.com
mailto:xadoantanhao@gmail.com
mailto:xadoanlongmy@gmail.com
mailto:xadoanlongmy@gmail.com
mailto:tuongkhanh87@gmail.com
mailto:tuongkhanh87@gmail.com
mailto:quocsyxadoan@gmail.com
mailto:quocsyxadoan@gmail.com
mailto:xdhungphong@gmail.com
mailto:xdhungphong@gmail.com
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